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Số           /QĐ-UBND         Buôn Hồ, ngày          tháng 3 năm 2024 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc thành lập Đoàn vận động viên thi đấu các môn thể thao  

tại Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Đắk Lắk lần thứ XVI năm 2024 (giai đoạn 2) 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ BUÔN HỒ 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa 

phương năm 2019; 

Căn cứ Kế hoạch số 171/KH-UBND, ngày 02/11/2023 của UBND tỉnh Đắk 

Lắk về tổ chức Hội khỏe Phù Đổng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk năm 2024 và tham 

gia Hội Khỏe Phù Đổng toàn quốc lần thứ X năm 2024; 

Căn cứ Thông báo số 4, ngày 27/02/2024 của Ban tổ chức Hội khỏe Phù 

Đổng tỉnh Đắk Lắk lần thứ XVI năm 2024 về việc tổ chức Hội khỏe Phù Đổng 

tỉnh Đắk Lắk lần thứ XVI năm 2024 (giai đoạn 2); 

Căn cứ Kế hoạch số 241/KH-UBND, ngày 23/11/2023 của UBND thị xã 

Buôn Hồ về việc Tổ chức Hội khỏe Phù Đổng trên địa bàn thị xã Buôn Hồ năm 

2024 và tham gia Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Đắk Lắk năm 2024; 

Xét đề nghị của Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Buôn Hồ.  
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Thành lập Đoàn vận động viên thi đấu các môn thể thao tại Hội khỏe 

Phù Đổng tỉnh Đắk Lắk lần thứ XVI năm 2024 (giai đoạn 2) gồm các ông (bà) có 

tên và được phân công nhiệm vụ cụ thể: 

(danh sách và nhiệm vụ phân công kèm theo) 

Điều 2. Các ông (bà) có tên tại Điều 1 bàn giao công việc cho cơ quan, đơn 

vị tham gia Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Đắk Lắk lần thứ XVI năm 2024 đúng thời 

gian, địa điểm thi đấu do Ban Tổ chức quy định và chấp hành Điều lệ Hội khỏe 

Phù Đổng tỉnh Đắk Lắk năm 2024 và Luật thi đấu quy định. 

- Các cơ quan, đơn vị có huấn luyện viên, vận động viên tham dự quan tâm, 

tạo điều kiện để Đoàn vận động viên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. 

- Thời gian: 05 ngày, từ ngày 05/3/2024 đến hết ngày 09/3/2024. 

- Địa điểm: Môn Cờ vua thi đấu tại Hội trường A trường THPT Buôn Ma 

Thuột; môn Cầu lông thi đấu tại Trung tâm hòa nhập; môn Điền kinh, môn Bắn 

nỏ thi đấu tại Trung tâm huấn luyện và thi đấu thể thao; môn Võ Vovinam, môn 
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Võ cổ truyền, môn Bơi thi đấu tại trường Tiểu học, THCS, THPT Hoàng Việt; 

môn thể dục Aerobic tiểu học thi đấu tại Nhà thi đấu thể dục thể thao tỉnh. 

- Kinh phí tham gia Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Đắk Lắk lần thứ XVI năm 2024 

thực hiện từ nguồn kinh phí đã cấp cho phòng Giáo dục Đào tạo thị xã năm 2024. 

Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND-UBND thị xã, Trưởng phòng Giáo dục và 

Đào tạo thị xã, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan và các Ông (bà) có tên tại 

Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này kể từ ngày ký./. 
   

Nơi nhận:                               
- Như Điều 3; 

- CT, PCT UBND thị xã; 

- Phòng VHTT thị xã; 

-Trung tâm TT-VH-TT thị xã; 

- Các trường Tiểu học và THCS; 

- Lưu: VT, GDĐT.                                 

 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

  Đặng Gia Duẩn 
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DANH SÁCH ĐOÀN VẬN ĐỘNG VIÊN THI ĐẤU CÁC MÔN THỂ THAO  

TẠI HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG TỈNH ĐẮK LẮK LẦN THỨ XVI NĂM 2024 (GIAI ĐOẠN 2) 

(Kèm theo quyết định số           /QĐ-UBND, ngày        /3/2024 của UBND thị xã Buôn Hồ) 

 

STT Họ và tên Đơn vị công tác Nhiệm vụ/môn thi đấu 

01 Ông Trần Ngọc Cẩm 
Trưởng phòng  

Giáo dục và Đào tạo thị xã 
Trưởng đoàn 

02 Ông Nguyễn Văn Toàn 
Phó trưởng phòng  

Giáo dục và Đào tạo thị xã 
Phó Trưởng đoàn 

03 Ông Vũ Đức Nam 
Phó giám đốc Trung tâm Truyền 

thông – Văn hóa – Thể thao thị xã 
Phó Trưởng đoàn 

04 Ông Huỳnh Sơn Long Phòng Giáo dục và Đào tạo Thành viên 

05 Bà Nguyễn Thị Thanh Thúy Phòng Giáo dục và Đào tạo Thành viên 

06 Ông Cung Đình Nguyên Phòng Văn hóa và Thông tin Huấn luyện viên môn Điền kinh 

07 Ông Trần Ngọc Hạnh 
Phó Hiệu trưởng trường 

THCS Nguyễn Trường Tộ 
Huấn luyện viên môn Điền kinh 

08 Ông Trần Văn Sơn 
Giáo viên Trường  

THCS Chu Văn An 
Huấn luyện viên môn Điền kinh 

09 Ông Diêu Lâm Anh 
Giáo viên Trường  

PTDT nội trú THCS 
Huấn luyện viên môn Điền kinh 
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10 Bà Ngô Thị Thu Trang 
Giáo viên trường Tiểu học 

 Nguyễn Viết Xuân 
Huấn luyện môn Bắn nỏ 

11 Ông Phan Văn Duy Giáo viên THCS Chu Văn An Huấn luyện môn Võ Cổ truyền 

12 Ông Đỗ Đình Hải 
Giáo viên trường 

THCS Trần Đại Nghĩa 
Huấn luyện môn Cầu lông 

13 Ông Lê Đình Tuấn 
Giáo viên trường 

Tiểu học Quang Trung 
Huấn luyện môn Cờ vua cấp Tiểu học 

14 Ông Nguyễn Văn Hùng 
Giáo viên trường 

THCS Nguyễn Khuyến 
Huấn luyện môn Cờ vua cấp THCS 

15 Ông Lê Hải Châu 
Giáo viên trường  

THCS Hùng Vương 
Huấn luyện môn bơi nam 

16 Ông Đỗ Viết Liên 
Ủy viên câu lạc bộ môn  

Võ Vivonam Buôn Hồ 
Huấn luyện môn Võ Vivonam 

17 Ông Phạm Xuân Mạnh Thị xã Buôn Hồ Huấn luyện môn thể dục Aerobic 

18 Nguyễn Trần Thái Bình Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm Môn cờ vua 

19 Phạm Minh Đông Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi Môn cờ vua 

20 Lê Anh Khôi Tiểu học Quang Trung Môn cờ vua 

21 Trần Bảo Khang Tiểu học Kim Đồng Môn cờ vua 

22 Lê Phạm Thủy Tiên Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi Môn cờ vua 

23 Đinh Lê Gia Hân Tiểu học Quang Trung Môn cờ vua 



5 

24 Nguyễn Trần Hoàng Ngân Tiểu học Trần Quốc Tuấn Môn cờ vua 

25 Lê Thủy Tiên Tiểu học Quang Trung Môn cờ vua 

26 Nguyễn Lê Đăng Tín THCS Nguyễn Du Môn cờ vua 

27 Lê Tuấn Minh Thắng THCS Nguyễn Khuyến Môn cờ vua 

28 Nguyễn Dư Khoa THCS Nguyễn Khuyến Môn cờ vua 

29 Phan Minh Hoàng THCS Nguyễn Trường Tộ Môn cờ vua 

30 Nguyễn Hiểu Nhiên THCS Nguyễn Du Môn cờ vua 

31 Trịnh Thị Thanh Ngọc THCS Nguyễn Khuyến Môn cờ vua 

32 Nguyễn Thị Cẩm Tú THCS Nguyễn Trường Tộ Môn cờ vua 

33 Phạm Thị Phương Anh THCS Nguyễn Du Môn cờ vua 

34 La Quốc Ân THCS Nguyễn Khuyến Môn Cầu lông 

35 Đặng Quốc Cường THCS Nguyễn Du Môn Cầu lông 

36 Phạm Nguyễn Gia Phát THCS Nguyễn Khuyến Môn Cầu lông 

37 Nguyễn Lâm Nhã Uyên THCS Nguyễn Du Môn Cầu lông 

38 Trần Viết Hoàng THCS Nguyễn Khuyến Môn Cầu lông 

39 Nguyễn Lâm Khải Nguyên THCS Ngô Quyền Môn Cầu lông 

40 Châu Đông Hồ THCS Nguyễn Du Môn Cầu lông 

41 Bùi Duy Nam THCS Nguyễn Du Môn Cầu lông 

42 Nguyễn Kim THCS Nguyễn Khuyến Môn Cầu lông 

43 Nguyễn Nhật Minh THCS Nguyễn Du Môn Cầu lông 
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44 Nguyễn Thị Thanh Phương THCS Ngô Mây Môn Điền kinh 

45 Đỗ Minh Hiếu THCS Trần Phú Môn Điền kinh 

46 Võ Hoàng Anh Tuấn THCS Nguyễn Trường Tộ Môn Điền kinh 

47 Lý Ngọc Hình PTDT Nội trú THCS Môn Điền kinh 

48 Bùi Quốc Huy THCS Nguyễn Trường Tộ Môn Điền kinh 

49 Bùi Ái Nhân Tâm THCS Nguyễn Khuyến Môn Điền kinh 

50 Ngô Hữu Tiên THCS Đinh Núp Môn Điền kinh 

51 Phan Thị Trà My THCS Đinh Núp Môn Điền kinh 

52 Trần Như Diễm My THCS Đinh Tiên Hoàng Môn Điền kinh 

53 Lý Thị Thủy THCS Chu Văn An Môn Điền kinh 

54 H Thư Kriêng THCS Tô Vĩnh Diện Môn Điền kinh 

55 Nguyễn Hoàng Long THCS Nguyễn Trường Tộ Môn Điền kinh 

56 Võ Đức Trí THCS Hùng Vương Môn Điền kinh 

57 Y Hy Sun Niê THCS Tô Vĩnh Diện Môn Điền kinh 

58 Lương Tuấn Kiệt Krông THCS Hùng Vương Môn Điền kinh 

59 Đặng Võ Công Thiên Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi Môn Điền kinh 

60 Phạm Duy Khang Tiểu học Trưng Vương Môn Điền kinh 

61 Lưu Hoàng Hiệp Tiểu học Hoàng Văn Thụ Môn Điền kinh 

62 Trần Minh Nguyên Tiểu học Trưng Vương Môn Điền kinh 

63 H Diệp Niê Tiểu học Y Ngông Môn Điền kinh 
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64 Nguyễn Thị Kim Tuyền TH Nguyễn Bỉnh Khiêm Môn Điền kinh 

65 Đoàn Mai Thủy Tiên Tiểu học Nguyễn Viết Xuân Môn Điền kinh 

66 Võ Thị Bảo Hân Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi Môn Điền kinh 

67 Hoàng Thị Ngọc Hân Tiểu học Đinh Núp Môn Điền kinh 

68 Lê Thanh Tâm Tiểu học Hà Huy Tập Môn Điền kinh 

69 Triệu Quang Hiếu Tiểu học Hoàng Văn Thụ Môn Điền kinh 

70 Lê Anh Khôi THCS Hùng Vương Môn Bơi 

71 Nguyễn Trần Như Ngọc THCS Nguyễn Khuyến Môn Bơi 

72 Hoàng Uy Vũ THCS Nguyễn Khuyến Môn Bơi 

73 Nguyễn Nam phong THCS Nguyễn Khuyến Môn Bơi 

74 Ngô Ngọc Vân THCS Nguyễn Khuyến Môn Bơi 

75 Lê Hồ Gia Linh TH Nguyễn Bá Ngọc Môn Bơi 

76 Nguyễn Minh Nhựt THCS Nguyễn Khuyến Môn Võ Vovinam 

77 Võ Trần Tiến THCS Nguyễn Khuyến Môn Võ Vovinam 

78 Võ Hồng Phúc THCS Nguyễn Khuyến Môn Võ Vovinam 

79 Nguyễn Võ Minh Quốc THCS Nguyễn Khuyến Môn Võ Vovinam 

80 Hồ Lâm Nhật Nguyên THCS Nguyễn Du Môn Võ Vovinam 

81 Nguyễn Đỗ Hoài Anh THCS Nguyễn Khuyến Môn Võ Vovinam 

82 Nguyễn Thị Thảo Uyên THCS Nguyễn Du Môn Võ Vovinam 

83 Nguyễn Ngọc Bảo Hân THCS Nguyễn Du Môn Võ Vovinam 
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84 Lê Uyên My THCS Nguyễn Du Môn Võ Vovinam 

85 Mlô Đặng Gia Huy THCS Tô Vĩnh Diện Môn Bắn nỏ 

86 Y Khuynh Niê PTDT Nội trú THCS Môn Bắn nỏ 

87 H Thịnh Mlô PTDT Nội trú THCS Môn Bắn nỏ 

88 Phan Thị Diễm Quỳnh THCS Chu Văn An Môn Bắn nỏ 

89 Chu Duy Hoàng THCS Chu Văn An Môn Võ Cổ truyền 

90 Nguyễn Lê Khang THCS Chu Văn An Môn Võ Cổ truyền 

91 Luân Hoàng Vũ THCS Chu Văn An Môn Võ Cổ truyền 

92 Phạm Trường Giang THCS Chu Văn An Môn Võ Cổ truyền 

93 Lộc Thị Minh Tuệ THCS Chu Văn An Môn Võ Cổ truyền 

94 Lý Thị Diệu Linh THCS Chu Văn An Môn Võ Cổ truyền 

95 Hoàng Linh THCS Chu Văn An Môn Võ Cổ truyền 

96 Nông Thị Ngọc Điều THCS Chu Văn An Môn Võ Cổ truyền 

97 Lý Thành Tài THCS Chu Văn An Môn Võ Cổ truyền 

98 Nguyễn Nhã Phi THCS Chu Văn An Môn Võ Cổ truyền 

99 Lê Văn Vỹ THCS Ngô Mây Môn Võ Cổ truyền 

100 Nguyễn Thị Thanh Hoài THCS Ngô Mây Môn Võ Cổ truyền 

101 Trần Hà Anh Tiểu học Quang Trung Môn Aerobic 

102 Trần Tâm Nhi Tiểu học Quang Trung Môn Aerobic 

103 Trần Tâm Như Tiểu học Quang Trung Môn Aerobic 
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104 Huỳnh Tố Quyên Tiểu học Quang Trung Môn Aerobic 

105 Trần Diệu Thảo Tiểu học Kim Đồng Môn Aerobic 

106 Nguyễn Lê Quỳnh Anh Tiểu học Kim Đồng Môn Aerobic 

107 Nguyễn Thanh Hoa Tiểu học Kim Đồng Môn Aerobic 

108 Bùi Đặng Trân Châu Tiểu học Quang Trung Môn Aerobic 

109 Hoàng Gia Linh Tiểu học Kim Đồng Môn Aerobic 

110 Vũ Nguyễn Diễm Quỳnh Tiểu học Lê Thị Hồng Gấm Môn Aerobic 

111 Phan Nguyễn Quỳnh Như Tiểu học Quang Trung Môn Aerobic 

112 Nguyễn Ngọc Tuệ Lâm Tiểu học Quang Trung Môn Aerobic 

113 Bùi Võ Bạch Dương Tiểu học Quang Trung Môn Aerobic 

114 Nguyễn Thị Mỹ Hà Tiểu học Trưng Vương Môn Aerobic 

115 Trần Phương Anh Tiểu học Kim Đồng Môn Aerobic 

116 Cao Nguyễn Gia Linh Tiểu học Kim Đồng Môn Aerobic 

117 Võ Thị Quỳnh Như Tiểu học Kim Đồng Môn Aerobic 

118 Biện Nguyễn Hà My Tiểu học Kim Đồng Môn Aerobic 

119 Nguyễn Phương Bảo Ngọc Tiểu học Kim Đồng Môn Aerobic 

    (danh sách Đoàn gồm có 119 người) 
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